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CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP


Từ khóa 50 – Hệ Liên thông

MÔN THI: HÀNG HẢI CƠ BẢN

(Thời gian làm bài: 150 phút)
HỌC PHẦN:  ĐỊA VĂN
Phần 1 (dành cho câu I)
1. Viết, giải thích các yếu tố của công thức tính bán kính cong kinh tuyến trái đất. Ý nghĩa trong hàng hải?

2. Khái niệm tầm nhìn xa địa lý. Viết, giải thích các yếu tố của công thức tính tầm nhìn xa địa lý của đường chân trời nhìn thấy và mục tiêu?

3. Trình bày hướng đi thật của tàu, phương vị thật và góc mạn tới mục tiêu. Mối liên hệ giữa chúng?
4. Trình bày hướng đi địa từ của tàu, phương vị địa từ và góc mạn tới mục tiêu. Mối liên hệ giữa chúng?

5. Trình bày hướng đi la bàn của tàu, phương vị la bàn và góc mạn tới mục tiêu. Mối liên hệ giữa chúng?

6. Khái niệm vĩ độ tiến? Viết và giải thích các yếu tố của công thức vĩ độ tiến?

7. Trình bày các phương pháp đo khoảng cách trên hải đồ Mercator. Ứng dụng trong hàng hải? 

8. Trình bày mục đích sử dụng và dấu hiệu nhận biết chính vào ban ngày của 5 loại phao tiêu cơ bản trong hệ thống phao đèn quốc tế (IALA) ?
9. Trình bày mục đích sử dụng và dấu hiệu nhận biết chính vào ban đêm của 5 loại phao tiêu cơ bản trong hệ thống phao đèn quốc tế (IALA) ?
Phần 2 (dành cho câu II)
1. Trình bày bài toán thuận dự đoán đường đi của tàu bằng cách vẽ khi có ảnh hưởng tổng hợp của gió và dòng chảy. Ý nghĩa trong hàng hải?

2. Trình bày bài toán nghịch dự đoán đường đi của tàu bằng cách vẽ khi có ảnh hưởng tổng hợp của gió và dòng chảy. Ý nghĩa trong hàng hải?
3. Khái niệm đường vị trí. Viết và giải thích các yếu tố của phương trình đường vị trí. Ý nghĩa trong hàng hải?

4. Viết và giải thích các yếu tố của công thức tính bán kính sai số bình phương của vị trí tàu xác định bằng 2 đường vị trí địa văn đồng thời? Ý nghĩa trong hàng hải?
5. Trình bày phương pháp xác định vị trí tàu bằng 2 khoảng cách đồng thời. 
6. Trình bày phương pháp xác định vị trí tàu bằng 1 khoảng cách và 1 phương vị đồng thời tới 1 mục tiêu ?

7. Trình bày phương pháp xác định vị trí tàu bằng 3 khoảng cách đồng thời ?

8. Khái niệm hàng hải cung vòng lớn. Phương pháp hàng hải cung vòng lớn bằng cách tính toán tọa độ điểm trung gian dựa vào điểm Vertex?
9. Trình bày phương pháp hàng hải khí tượng ?

HỌC PHẦN:  THIÊN VĂN (dành cho câu III)
1. Trình bày hệ tọa độ chân trời ?

2. Trình bày hệ tọa độ xích đạo loại I ?

3. Trình bày hệ tọa độ xích đạo loại 2 ? 

4. Khái niệm Hoàng đạo. Trình bày hệ tọa độ hoàng đạo?

5. Khái niệm mặt trời trung bình, ngày mặt trời trung bình, giờ trung bình và thời sai?

6. Trình bày về giờ múi, giờ luật và giờ mùa hè?

7. Khái niệm về giờ tàu. Cách điều chỉnh đồng hồ tàu ?
8. Khái niệm về đường đổi ngày. Cách đổi ngày?

9. Nêu khái niệm: mọc lặn thật, mọc lặn nhìn thấy, bình minh và hoàng hôn dân dụng, bình minh và hoàng hôn hàng hải, bình minh và hoàng hôn thiên văn?

HỌC PHẦN: MÁY VTĐ HÀNG HẢI (dành cho câu IV

1. Hệ thống định vị toàn cầu GPS: Nguyên lý xác định vị trí, cấu tạo và hoạt động của hệ thống?

2. Hệ thống định vị toàn cầu GPS: Các nguyên nhân gây sai số cho vị trí xác định của GPS, các phương pháp khắc phục?

3. Vi phân GPS: Khái quát chung, cấu tạo và hoạt động của hệ thống? Khai thác Vi phân GPS trong hàng hải?

4. Hệ thống tự động nhận dạng AIS: Các đặc tính của hệ thống, cấu tạo và hoạt động của trạm AIS đài tàu, trạm bờ và trạm trợ giúp Hàng hải?

5. Phân tích các thông số khai thác của Radar hàng hải?

6. Phân tích các thông số kỹ thuật của Radar hàng hải?

7. Các loại mục tiêu nhân tạo của Radar hàng hải: Cấu tạo và hoạt động của RAMARK, RACON, SART, khai thác chúng trong Hàng hải?

8. Các hạn chế của Radar hàng hải: Vùng chết, vùng râm (rẻ quạt mù), góc chết? Các loại ảnh ảo của Radar hàng hải: Ảnh ảo phản xạ nhiều lần, ảnh ảo do búp phụ, ảnh ảo do phản xạ thứ cấp?

9. Các chế độ chuyển động, các chế độ định hướng của Radar hàng hải, khai thác chúng trong Hàng hải?

HỌC PHẦN: MÁY ĐIỆN HÀNG HẢI  (dành cho câu V)

1. Trình bày thí nghiệm 1 Fuco?

2. Trình bày cơ sở lý thuyết máy lái tự động?

3. Trình bày nguyên lý hoạt động của máy đo sâu hồi âm, các sai số của máy đo sâu?

4. Nêu các tính chất phản xạ của sóng âm, sự truyền lan sóng âm trong môi trường nước biển?

5. Trình bày phương pháp biến con quay thành La bàn con quay theo kiểu hạ thấp trọng tâm?

6. Trình bày phương pháp biến con quay thành La bàn con quay theo kiểu dựng bình thủy ngân thông nhau?

7. Trình bày nguyên lý máy đo tốc độ bằng cảm ứng, các sai số?

8. Trình bày nguyên lý máy đo tốc độ bằng Doppler, các sai số?

9. Nêu các sai số của máy đo sâu, cách khắc phục?

	Tổ NVTH
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